
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN TRÚC 
 

 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Xuân Trúc, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu  

thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2024 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa 

đổi một số điều của Luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa 

phương số 47/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân 

sách; 

Căn cứ quyết định số 6228/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện 

Ân Thi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024; 

Căn cứ các nghị quyết của HĐND xã Xuân Trúc: Số 64/NQ-HĐND ngày 

26/12/2024 về dự toán thu ngân sách trên địa bàn thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2024; số 65 /NQ-HĐND ngày 26/12/2024 về việc phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2024; số 67 /NQ-HĐND ngày 26/12/2024 về kế hoạch đầu tư công 

năm 2024; Số 80/NQ-HĐND ngày 25/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2024; 

Căn cứ các quyết định của UBND xã Xuân Trúc: Số 04/QĐ-UBND ngày 

03/01/2024 về việc phân bổ kế hoạch thu chi ngân sách xã Xuân Trúc năm 2024; 

Số 153/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2024; Số 156/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 về việc bổ sung kế hoạch thu chi 

ngân sách năm 2024Số 252/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 về việc điều chỉnh dự toán 

thu chi ngân sách năm 2024; 

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý III 

năm 2024. (Theo các biểu đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Công chức Văn phòng-Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán, 



các ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; 

- Lưu: VT, TC-KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Bùi Đắc Quý 
 

  



   

Biểu số: 113/CK TT-NSNN 

UBND XÃ XUÂN TRÚC 

   
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024 

     

TT NỘI DUNG  DỰ TOÁN  

 ƯỚC THỰC 

HIỆN  

 SO 

SÁNH %  

A TỔNG THU    34.853.945.000  

         

1.197.977.136  

                

3,44  

I Thu ngân sách xã   34.853.945.000          1.197.977.136  

               

3,44  

1 Các khoản thu 100%    15.537.396.000  

            

101.946.864  

                

0,66  

2 

Các khoản thu phân chia theo tỷ 

lệ %      3.126.900.000  

            

140.341.272  

                

4,49  

3 Thu bổ sung ngân sách cấp trên      6.489.649.000  

            

955.689.000  

             

14,73  

      Thu bổ sung cân đối      3.889.649.000             955.689.000  

             

24,57  

      Thu bổ sung có mục tiêu      2.600.000.000  

                              

-    

                    

-    

4 Thu kết dư      9.700.000.000  

                               

-    

                    

-    

5 Thu chuyển nguồn   

                               

-      

B TỔNG CHI    34.853.945.000        14.427.604.407  

             

41,39  

I Chi ngân sách   34.853.945.000        14.427.604.407  

             

41,39  

1 Chi đầu tư phát triển    27.792.396.000        11.938.495.512  

             

42,96  

2 Chi thường xuyên      6.694.656.000  

         

2.272.918.895  

             

33,95  

4 Dự phòng + Tiết kiệm 

         

366.893.000  

            

216.190.000  

             

58,92  
 

 



 

     

Biểu số 114/CK TC-NSNN 

UBND XÃ XUÂN TRÚC 

      
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024 

        

TT Nội dung thu 

Dự toán năm Thực hiện So sánh % 

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX 

Thu 

NSNN 

Thu 

NSX 

A- Thu ngân sách xã 637.851.248.524 153.741.148.524 1.424.362.577 1.197.977.136       0,22       0,78  

I / Các khoản thu 100% 15.577.396.000 15.577.396.000 101.946.864 101.946.864       0,65   0,65  

1 Phí và lệ phí 14.000.000 14.000.000 4.363.000 4.363.000    31,16     31,16  

2 Thu HLCS từ quỹ đất công ích và đất công 30.000.000 30.000.000 000 000             -             -    

3 Thu tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất 15.492.396.000 15.492.396.000 000 000             -              -    

4 Thuế sử dụng đất PNN 40.000.000 40.000.000 93.422.364 93.422.364   233,56   233,56  

5 Tiền sử dụng đất       000     

6 Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân             

7 Thu khác ngân sách 1.000.000 1.000.000 4.161.500 4.161.500   416,15    416,15  

II/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 605.197.000.000 121.086.900.000 366.726.713 140.341.272      0,06       0,12  

1 Thuế thu nhập cá nhân 95.000.000 40.500.000 108.760.384 49.190.204   114,48    121,46  

  Trong đó: Thu từ chuyển nhượng BĐS 70.000.000 28.000.000 51.900.000 20.760.004   74,14      74,14  

                Thu từ SXKD của các cá nhân 25.000.000 12.500.000 56.860.384 28.430.200   227,44   227,44  

2 Lệ phí trước bạ nhà đất 60.000.000 30.000.000 14.885.100 7.442.550     24,81      24,81  

3 Thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN 40.000.000 16.000.000 231.854.503 78.843.593   579,64    492,77  

4 Tiền thuê đất 605.002.000.000 121.000.400.000 000 000            -                   

4 Các khoản phân chia khác     11.226.726 4.864.925     

III Thu kết dư ngân sách năm trước 7.358.452.952 7.358.452.952 000 000         -              -    

IV Thu bổ sung ngân sách cấp trên 6.489.649.000 6.489.649.000 955.689.000 955.689.000     24,57    24,57  

1 Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên 3.889.649.000 3.889.649.000 955.689.000 955.689.000     24,57      24,57  

2 Thu bổ sung có mục tiêu từ NS 2.600.000.000 2.600.000.000 000 000            -               -    

V Thu chuyển nguồn 3.228.750.572 3.228.750.572   000     

VI Tạm thu NS chưa qua kho bạc       000     
  



       

Biểu số 115/CK TC-NSNN 

 UBND XÃ XUÂN TRÚC 

         
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024 

           

TT Nội dung chi 

Dự toán Thực hiện Tỷ lệ 

Tổng số XDCB TX Tổng số XDCB TX 

Tổng 

số XDCB TX 

A Chi ngân sách xã 153.741.148.524 60.941.669.000 92.799.479.524 14.427.604.407 11.938.495.512 2.489.108.895      9,38    19,59        2,68  

I Chi đầu tư phát triển 16.000.000.000 60.941.669.000   11.938.495.512 11.938.495.512      74,62    19,59    

II Chi thường xuyên 67.485.504.952   6.603.835.952 14.201.414.407   2.272.918.895    21,04        34,42  

1 Chi an ninh trật tự an toàn xã hội 8.282.624.000 8.000.000.000 282.624.000 1.962.469.500 1.870.914.500 91.555.000 

     

23,69  

     

0,23  

     

32,39  

2 Chi công tác quân sự 314.494.600   314.494.600 70.063.246   70.063.246 

     

22,28    

     

22,28  

3 Sự nghiệp giáo dục 2.601.646.000 2.594.521.000 7.125.000 30.000.000   30.000.000 

      

1,15              -    

4 Sự nghiệp y tế 13.637.041.000 13.574.273.000 62.768.000 4.852.197.202 4.822.393.402 29.803.800 

     

35,58  

   

35,53  

     

47,48  

5 Sự nghiệp văn hóa, thông tin 3.199.692.000 3.129.692.000 70.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 000 

     

31,25  

     

0,32            -    

6 Sự nghiệp thể dục thể thao 10.000.000   10.000.000 000   000          -                -    

7 Sự nghiệp truyền thanh 50.000.000   50.000.000 000   000          -                -    

8 Sự nghiệp kinh tế 27.025.340.000 26.930.340.000 95.000.000 1.757.887.000 1.758.527.000 9.360.000 

      

6,50  

     

6,53  

       

9,85  

8,1 Trong đó: SN giao thông 26.970.340.000 26.930.340.000 40.000.000 1.748.527.000 1.748.527.000 000      6,48      6,49           -    

8,2           SN nông lâm thủy sản 55.000.000   55.000.000 9.360.000   9.360.000    17,02       17,02  

9 Chi sự nghiệp xã hội 185.705.000 9.293.000 176.412.000 50.997.878 000 50.997.878 

     

27,46    

     

28,91  

9,1 Chi P/C cán bộ già yếu nghỉ việc 101.412.000   101.412.000 31.500.000   31.500.000    31,06       31,06  

9,2 Chi công tác xã hội 84.293.000 9.293.000 75.000.000 19.497.878   19.497.878    23,13       26,00  



10 Chi sự nghiệp môi trường 4.100.000.000 3.800.000.000 300.000.000 2.409.410.610 2.386.660.610 22.750.000 

     

58,77  

     

0,63       7,58  

11 
Chi quản lý nhà nước Đảng, đoàn 

thể 8.078.962.352 2.903.550.000 5.175.412.352 2.052.304.971 100.000.000 1.952.304.971 

     

25,40    

     

37,72  

11,1 Quản lý nhà nước 5.796.020.688 2.903.550.000 2.892.470.688 1.085.610.931 100.000.000 985.610.931    18,73      0,03     34,08  

11,2 Đảng công sản VN 896.653.314   896.653.314 356.993.395   356.993.395    39,81       39,81  

11,3 Mặt trận tổ quốc 470.367.600   470.367.600 209.980.341   209.980.341    44,64       44,64  

11,4 Đoàn TNCS HCM 257.721.350   257.721.350 117.446.989   117.446.989    45,57       45,57  

11,5 Hội Liên hiệp phụ nữ 172.813.200   172.813.200 43.539.300   43.539.300    25,19       25,19  

11,6 Hội Cựu chiến binh 163.725.000   163.725.000 76.250.425   76.250.425    46,57       46,57  

11,7 Hội nông dân 183.181.200   183.181.200 82.493.590   82.493.590    45,03       45,03  

11,8 Hội người cao tuổi, CTNXP 90.360.000   90.360.000 48.266.000   48.266.000    53,42       53,42  

11,9 Hội chữ thập đỏ 48.120.000   48.120.000 31.724.000   31.724.000    65,93       65,93  

12 Chi khác     60.000.000 16.084.000   16.084.000         26,81  

III Tiết kiệm chi 150.000.000   150.000.000 150.000.000   150.000.000  100,00      100,00  

IV Dự phòng 216.893.000   216.893.000 66.190.000   66.190.000    30,52        30,52  

V Chi chuyển nguồn 85.828.750.572   85.828.750.572             
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